Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua vật tư tiêu hao và hóa chất, công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2025 - 2026 - 2027 (đợt 2 - Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 năm 2025);
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao và hóa chất, công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2025 - 2026 - 2027 (đợt 2 - Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 năm 2025);
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu điện;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: 
+ Cơ sở 1: 49 Trần Điền, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội 
+ Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).
- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);
- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);
- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).
- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo: 
+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên. 
+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.
Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của bên mời thầu là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.
- Nhà thầu cam kết cung cấp Thiết bị y tế mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng vật tư y tế trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, hiệu chuẩn. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.
- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:


	STT
	Mã phần lô
	Tên phần lô
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Vùng lãnh thổ sản xuất (3)
	Giấy phép bán hàng (2)
	Phân loại hàng hóa (1)

	1. 
	PP2500497144
	Băng rốn trẻ em các loại
	Băng rốn trẻ em các loại
	Cái
	- Gồm 03 khoản:
+ Băng thun vòng 7x11cm (1 cái)
+ Gạc đắp rốn 5x7x12 lớp (2 cái)
+ Que tăm bông (1 cái)
- Đóng gói: 1 bộ/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas hoặc tương đương
	Việt Nam
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	2. 
	PP2500497145
	Bao phủ kính tiệt trùng
	Bao phủ kính tiệt trùng
	Cái
	Túi phủ Smartdrape, dùng để bọc kính hiển vi phẫu thuật.
- Chất liệu nhựa (ni long) 
- Bao gồm miếng bảo vệ vật kính với chất liệu hầu như không có quang sai và không gây tán xạ ánh sáng
- Có gắn chip RFID kích hoạt chức năng tự động hút chân không khi sử dụng trên các model kính TIVATO 700, KINEVO 900
- Tiệt trùng sẵn
Quy cách: Hộp 5 chiếc
Tương thích với máy kính phẫu thuật TIVATO 700 đang sử dụng tại bệnh viện
	G7
	Không yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	3. 
	PP2500497146
	Bộ kit tách tế bào đơn nhân từ mô mỡ
	Bộ kit tách tế bào đơn nhân từ mô mỡ
	Bộ
	- Mô tả sản phẩm: Cell Extraction Kit là bộ sản phẩm dùng để phân tách tế bào đơn từ các mô rắn như mô mỡ.
-  Đặc tính kỹ thuật: Cell Extraction Kit có hiệu suất trích xuất tế bào cao nhờ sử dụng cơ chế kết hợp giữa enzyme và lực cơ học để phân tách các tế bào đơn từ mô rắn. Hỗn hợp enzyme được thiết kế đặc biệt sử dụng collagenase có độ tinh khiết cao kết hợp với dispase. Sản phẩm đã được đánh giá có hiệu quả phân tách tốt với mô mỡ, mô dây rốn, mô da. Mỗi bộ dụng cụ phù hợp để xử lí đến 50 gram mỡ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn vô khuẩn (0CFU).
- Bộ dụng cự bao gồm:
Package A: Ống Syringe 50 mL (02 cái); CE Extractor (01 cái); Đầu kim 18G (02 cái); CE Extraction Buffer (01 x chai 25 mL); CE Washing Buffer (01 x chai 100 mL).
Package B: SuperDigest (01 x chai 2,5 mL).
- Điều kiện bảo quản:
Package A: Bảo quản ở nhiệt độ phòng.
Package B: Bảo quản ở nhiệt độ -40oC đến -20oC.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	4. 
	PP2500497147
	Bơm tiêm đầu xoắn 3ml
	Bơm tiêm đầu xoắn 3ml
	Cái
	Bơm đầu xoắn làm từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng, không độc, không buốt, không có chất gây sốt, không DEHP (có phiếu kiểm nghiệm). Cỡ kim 23G x 1'' và 25G x 1''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
	Việt Nam
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	5. 
	PP2500497148
	Cân sức khỏe loại cơ
	Cân sức khỏe loại cơ
	Cái
	Cân sức khỏe loại cơ - Tải trọng tối đa : 200 Kg/450Ibs.
- Độ chính xác: 100g/0.2 Ibs.
- Kích thước (WxHxD): 294 x 831 x 417 mm / 11.6 x 32.7 x 16.4".
- Chức năng : Qui không (TARE), tự giữ HOLD, BMI, chuyển đổi Kg/Lbs, tự động tắt nguồn khi không sử dụng.
- Trọng lượng cân: 6,2 kg / 13,7 lbs.
- Nguồn điện cung cấp: pin, bộ nguồn (tùy chọn).
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	6. 
	PP2500497149
	Catheter tĩnh mạch trung tâm các loại
	Catheter TMTT loại 1 nòng
	Cái
	Kim dẫn đường sắc bén
Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn
Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa
Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 6F, chiều dài 20cm, 1 nòng, kích cỡ nòng G14
Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn
Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG.
	G7
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	7. 
	PP2500497149
	Catheter tĩnh mạch trung tâm các loại
	Catheter Tĩnh mạch trung tâm loại 3 nòng
	Cái
	Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí. Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu , đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18
Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu 
Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn
Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter
	EU
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	8. 
	PP2500497150
	Catheter trợ giúp can thiệp (Loại 5F; 6F, 7F)
	Catheter trợ giúp can thiệp (Loại 5F; 6F, 7F)
	Cái
	Thân catheter có phủ lớp ái nước Hydrophilic hoặc tương đương
- Chống xoắn, giảm thắt nút
- Có các size 5F; 6F; 7F với nhiều dạng cấu trúc khác nhau
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	9. 
	PP2500497151
	Chất làm đầy da Apriline Forte
	Chất làm đầy da Apriline Forte
	Hộp
	- Thành phần: Highly cross-linked sodium hyaluronate 23 mg/ml. Phosphate buffer pH 6,8–7,4 q.s., sodium chloride
- Kim: 27G
- Độ nhớt động: 1.000.000 mPa.s
- Độ sâu khi tiêm: Lớp hạ bì sâu, mô dưới da, sát xương... theo chỉ định của bác sĩ
- Hiệu quả duy trì: 12 - 18 tháng
	OECD
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	10. 
	PP2500497152
	Chất làm đầy da Apriline Normal
	Chất làm đầy da Apriline Normal
	Hộp
	- Thành phần: Cross-linked sodium hyaluronate 23 mg/ml, Phosphate buffer pH 6,8–7,4 q.s., sodium chloride
- Kim: 27G
- Độ nhớt động: 500.000 mPa.s
- Độ sâu khi tiêm: Lớp trung bì
hoặc hạ bì sâu... tùy theo chỉ
định của bác sỹ.
- Hiệu quả duy trì: 10 - 12 tháng
	OECD
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	11. 
	PP2500497153
	Chlorhexidine digluconate gel
	Chlorhexidine digluconate gel
	Tuýp
	Thành phần: 1g gel 0,05gchlorhexidine digluconate, guar gum, natri acetat dihydrate, natri hydroxide, nước tinh khiết.
	Việt Nam
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	12. 
	PP2500497154
	Dao cắt dùng một lần các cỡ
	Dao cắt dùng một lần, loại đầu tròn
	Cái
	Đường kính làm việc Ø2,4mm
Chiều dài: từ 1800mm đến 2300mm
Độ dài kênh làm việc: 1.5mm/2mm
Tương thích kênh làm việc: 2,8mm
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	13. 
	PP2500497154
	Dao cắt dùng một lần các cỡ
	Dao cắt dùng một lần, loại đầu tròn dùng trong CT
	Cái
	Đường kính làm việc Ø2,4mm
Chiều dài: từ 1800mm đến 2300mmm
Độ dài kênh làm việc: 4mm
Tương thích kênh làm việc: 2,8mm
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	14. 
	PP2500497155
	Dầu lanolin
	Dầu lanolin
	Tuýp
	Thành phần: 100% Lanolin tinh khiết
	Việt Nam
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	15. 
	PP2500497156
	Đầu tip 200ul
	Đầu tip 200ul
	Cái
	- Thể tích hút: 1 - 200 µL
- Vật liệu: Polypropylene
- Kích thước: dài: 50 - 55mm
- Chứng chỉ: Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR
- Có thể hấp tiệt trùng ở 121°C và 15 psi trong 15 phút.
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	16. 
	PP2500497157
	Dung dịch bảo quản mô/tế bào
	Dung dịch bảo quản tế bào/ mô không DMSO
	ml
	Dung dịch bảo quản tế bào/mô không chứa DMSO.
 Nội độc tố ≤ 0.5 EU/mL,  âm tính với mycoplasma, đạt vô khuẩn (0CFU), pH nằm trong khoảng 6.5-7.4.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	17. 
	PP2500497157
	Dung dịch bảo quản mô/tế bào
	Dung dịch bảo quản mô, tế bào
	ml
	- Môi trường bảo quản tế bào/mô bằng phương pháp đông lạnh.
Nội độc tố ≤ 1.0 EU/mL,  âm tính với mycoplasma, đạt vô khuẩn (0CFU), pH nằm trong khoảng 6.5-7.4
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	18. 
	PP2500497158
	Dung dịch kháng sinh kháng nấm
	Dung dịch kháng sinh kháng nấm
	ml
	- Được sử dụng để ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn và nấm. 
- Dung dich chứa 10,000 units/mL penicillin, 10,000 µg/mL streptomycin, và 25 µg/mL Amphotericin B
- Nồng độ:  ≥ 100X
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	19. 
	PP2500497159
	Dung dịch nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc trung mô (từ mô mỡ, dây rốn và tuỷ xương) dùng trong nuôi cấy sơ cấp
	Dung dịch nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc trung mô (từ mô mỡ, dây rốn và tuỷ xương) dùng trong nuôi cấy sơ cấp
	ml
	-  Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào hiệu suất cao chứa nội độc tố thấp hơn 1EU/ml, không chứa Mycoplasma, đạt chỉ tiêu vô khuẩn (0 CFU ), pH 7.2-8.2, Áp suất thẩm thấu 286- 356 (mOsm/kg). Môi trường không chứa và không cần bổ sung huyết thanh bò.
- Sử dụng cho nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô từ mô mỡ, mô dây rốn, tuỷ xương mà không cần bổ sung thêm chất khác.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	20. 
	PP2500497160
	Dung dịch tắm có chứa Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,… dung tích 500ml
	Dung dịch tắm có chứa Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,… dung tích 500ml
	Chai
	Thành phần: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Co-camidopropyl Betaine, Disodium Coco – amphodiacetate, C12 – C13 Alkyl Lactate, Polyquaternium-7, Parfum, PPG-1 PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Benzophenone-4, Methylchloroisothiazolinone, Methyli-sothiazolinone, CI 47005, CI 15985 hoặc tương đương
Sản phẩm không chứa Paraben
	G20
	Có yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	21. 
	PP2500497161
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ cho máy rửa dụng cụ
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ cho máy rửa dụng cụ
	Lít
	- Thành phần: Sodium Xylenesulphonate (≥ 5 – < 10), Monopropylene Glycol (≥ 3 – < 5), Subtilisin (≥ 0.1 – < 1)
- Đặc tính: Chất lỏng xanh nhạt có mùi dễ chịu
- pH: 9,3 - 10.5 (không pha loãng)
- Dung dịch thích hợp để loại bỏ các chất gây ô nhiễm protein và hữu cơ khỏi các vật liệu dụng cụ nhạy cảm
- Không tạo bọt, thích hợp cho rửa thủ công và tự động.
- Sử dụng hỗn hợp 5 enzyme và chất hoạt động bề mặt. 
- pH nhẹ không ăn mòn vật liệu.
- Tỉ trọng: 1,07 g/cm3
	G7
	Không yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	22. 
	PP2500497162
	Hạt nút mạch bít tắc tạm thời
	Hạt nút mạch bít tắc tạm thời
	Lọ
	Vật liệu nút mạch tạm thời để ngăn chặn hoặc làm chậm dòng máu.
- Vật liệu: làm từ gelatin
- Kích thước từ 50-4000 µm.
- Có tính tương thích sinh học, ưa nước và hấp thụ trong mạch máu.
- Mỗi lọ chứa 100mg vật liệu nút mạch trong điều kiện vô trùng.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	23. 
	PP2500497163
	Hóa chất định tính Hemoglobin cho mẫu sơ sinh dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động
	Hóa chất định tính Hemoglobin cho mẫu sơ sinh dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động
	test
	Khả năng thực hiện xét nghiệm: định tính hemoglobins F, A, S, D, C, và E của máu trẻ sơ sinh được thu trên giấy thực hiện trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).Thành phần: chứa đầy đủ thành phần cho 1000 xét nghiệm bao gồm: 02 bình 2500 ml sodium phosphate buffer pH 6.5, 01 bình 2500 mL of a sodium phosphate buffer pH 6.6, 02 cột phân tích kích thước 4.6 mm ID x 30 mm, thực hiện được 500 xét nghiệm mỗi chiếc, 01 bộ đánh dấu thời gian lưu giữ gồm 05 lọ FAES và 05 lọ FADC, 01 bình nước rửa 1800 mL nước khử ion, 01 bộ máu mồi, 01 đĩa CD
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	24. 
	PP2500497164
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Mycoplasma
	Hóa chất xét nghiệm Mycoplasma
	Test
	Kit xác định Mycoplasma. 
Thành phần:
+ 3 x 1.2 mL (lyophilized)
+ 3 x 1.2 mL (lyophilized) + 3 x 3 mL Assay Buffer)
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	25. 
	PP2500497164
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Mycoplasma
	Hóa chất làm đối chứng xét nghiệm Mycoplasma
	Test
	Chứng dương cho kit xác định Mycoplasma
Thành phần:
   + 1 x 1mL Assay Control (lyophilized)
   + 1 x 2 mL Assay Buffer
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	26. 
	PP2500497165
	Hóa chất phun khử khuẩn
	Hóa chất phun khử khuẩn
	Can
	- Bao gồm 2 thành phần chính: Hydrogen peroxide (H2O2): ≥ 7,5%; Silver: ≥ 0,015%.
- Khử trùng bề mặt, khử trùng bằng khí dung, khử trùng trong phòng, khử trùng bằng bình xịt.
- Quy cách: Can 5 Kg
	Châu Âu
	Không yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	27. 
	PP2500497166
	Hộp đựng ống bảo quản mẫu 2ml, 81 vị trí
	Hộp đựng ống bảo quản mẫu 2ml, 81 vị trí
	Cái
	Chất liệu nhựa Polypropylen (PP)
Kích thước: chiều dài 130 - 141 mm, chiều rộng 130 - 141 mm, chiều cao 30 - 40 mm
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	28. 
	PP2500497167
	Kem chống nắng SPF50 PA+++
	Kem chống nắng SPF50 PA+++
	Tuýp
	- Thành phần: Water, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Propylene Glycol, Ethylhexyl Salicylate, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Poly(C6-14 Olefin), Isoamyl p-Methoxycinnamate, … 
- Chỉ số bảo vệ da khỏi tia UVB: SPF50 hoặc tốt hơn.
- Chỉ số bảo vệ da khỏi tia UVA: PA+++ hoặc tốt hơn.
- Quy cách: 50ml hoặc 50g/tuýp.
	OECD
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	29. 
	PP2500497168
	Kem có tác dụng giúp làm giảm các đốm mụn và làm mờ các vết thâm do mụn
	Kem có tác dụng giúp làm giảm các đốm mụn và làm mờ các vết thâm do mụn
	Tuýp
	Myrtacine, Vitamin PP, Chiết xuất Sabal serrulate, PMMA (Polymethyl methacrylate), Phức hợp các chất dưỡng ẩm, làm mềm da
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	30. 
	PP2500497169
	Kem dưỡng ẩm hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da
	Kem dưỡng ẩm hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da
	Hũ
	- Thành phần: Water, Mineral Oil, Glycerin, Dimethicone, Propylene Glycol,1,2-Hexanediol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sorbitan Sesquioleate, Poterium Officinale Root Extract, Schizophyllum Commune/Asparagus Cochinchinensis Root/Soybean Germ Ferment Filtrate Extract, Cyperus Rotundus Root Extract, ...
- Công dụng: Kem giúp da mềm mịn, giúp dưỡng ẩm da, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da.
- Quy cách: 500ml hoặc 500g/hũ.
	OECD
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	31. 
	PP2500497170
	Kem massage tăng sinh tế bào
	Kem massage tăng sinh tế bào
	Hũ
	Mềm, trơn, ẩm và khả năng lướt nhẹ trên da, kết hợp động tác massage tác động trực tiếp đến các mô, kích thích tăng sinh và tái tạo collagen, eslatin, tăng cường tuần hoàn máu, tăng sức sống và trắng sáng cho làn da
Thành phần: Acetylhexa Peptide, Portulaca, Oleracea Extract, Hazel Witch Extract, Centella Asiatica Extract
	OECD
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	32. 
	PP2500497171
	Khăn y tế gừng nghệ
	Khăn y tế gừng nghệ
	Hộp
	Thành phần: Nước tinh khiết, Alcohol. Chiết xuất gừng, Nano curcumin, Glycerin, Xanthan gôm, Menthol, Vitamin E, Sodium Benzoat, Cenllulose tự nhiên
	Việt Nam
	Có yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	33. 
	PP2500497172
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi A,H
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi A,H
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi A,H
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	34. 
	PP2500497173
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi A,O
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi A,O
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi A,O
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	35. 
	PP2500497174
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi B,H
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi B,H
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi B,H
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	36. 
	PP2500497175
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi B,O
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi B,O
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi B,O
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	37. 
	PP2500497176
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi C,H
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi C,H
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi C,H
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	38. 
	PP2500497177
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi C,O
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi C,O
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella paratyphi C,O
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	39. 
	PP2500497178
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella typhi H
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella typhi H
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella typhi H
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	40. 
	PP2500497179
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella typhi O
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella typhi O
	Lọ
	Kháng huyết thanh chẩn đoán Salmonella typhi O
Tiểu chuẩn chất lượng ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	41. 
	PP2500497180
	Kháng huyết thanh định danh E.coli tuyp O157
	Kháng huyết thanh định danh E.coli tuyp O157
	Lọ
	Sản phẩm kháng huyết thanh chứa kháng thể somatic đặc hiệu (O) (hyperimmunizing ở thỏ) của những chủng vi sinh vật và 0.08 w/v% sodium azide là chất bảo quản.
- Bảo quản: 2-10°C
- Đóng gói: Lọ/2ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	42. 
	PP2500497181
	Kháng huyết thanh định danh Salmonella Antisera O4
	Kháng huyết thanh định danh Salmonella Antisera O4
	Lọ
	Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White.
- Bảo quản ở 2-10◦C
- Đóng gói: Lọ/2ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	43. 
	PP2500497182
	Kháng huyết thanh định danh Salmonella Antisera O9
	Kháng huyết thanh định danh Salmonella Antisera O9
	Lọ
	Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White.
- Bảo quản ở 2-10◦C
- Đóng gói: Lọ/2ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	44. 
	PP2500497183
	Kháng huyết thanh định danh Shigella boydii tuýp 8-11
	Kháng huyết thanh định danh Shigella boydii tuýp 8-11
	Lọ
	Kháng huyết thanh định danh Shigella boydii.
- Bảo quản ở 2-10◦C
- Đóng gói: Lọ/2ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	45. 
	PP2500497184
	Kháng huyết thanh định danh Shigella flexneri tuýp I-VI và 3,4,6,7,8
	Kháng huyết thanh định danh Shigella flexneri tuýp I-VI và 3,4,6,7,8
	Lọ
	Kháng huyết thanh định danh Shigella flexneri.
- Bảo quản ở 2-10◦C
- Đóng gói: Lọ/2ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	46. 
	PP2500497185
	Kháng huyết thanh định danh Shigella sonnei Phase 1 và 2
	Kháng huyết thanh định danh Shigella sonnei Phase 1 và 2
	Lọ
	Kháng huyết thanh định danh Shigella sonnei.
- Bảo quản ở 2-10◦C
- Đóng gói: Lọ/2ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	47. 
	PP2500497186
	Khoanh giấy kháng sinh SULPHAMETHOXAZOLE
	Khoanh giấy kháng sinh SULPHAMETHOXAZOLE
	Khoanh
	Khoanh giấy được tẩm Sulphamethoxazole có nồng độ 25 µg.
Đạt tiêu chuẩn UKCA, CE hoặc tương đương
	G7
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	48. 
	PP2500497187
	Khoanh kháng sinh Cefotaxime/clavulanic acid (10 PK) -30/10 µg
	Khoanh kháng sinh Cefotaxime/clavulanic acid (10 PK) -30/10 µg
	KHoanh
	Khoanh giấy được tẩm 30/10μg Cefotaxime/Clavulanic Acid.
	G7
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	49. 
	PP2500497188
	Khoanh kháng sinh Ceftazidime/clavulanic acid (10pk) -30/10 µg
	Khoanh kháng sinh Ceftazidime/clavulanic acid (10pk) -30/10 µg
	Khoanh
	
- Khoanh giấy được tẩm 30/10μg Ceftazidime/Clavulanic Acid.
	G7
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	50. 
	PP2500497189
	Kim gây tê các loại
	Kim chọc tủy sống
	Cái
	- Đầu kim mặt vát sắc bén, dài 88mm và 40mm
- Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang màu ánh bạc lăng kính trở nên trong suốt sau khi dịch não tủy chảy ra.
- Kích cỡ nòng kim: 18G, 20G, 22G dài, 22G ngắn, 25G, 27G, 29G
	G7
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	51. 
	PP2500497189
	Kim gây tê các loại
	Kim gây tê đám rối thần kinh, KT 5cm
	Cái
	- Kim G22 dài ≥50mm, cách điện, thân kim có chia vạch
- Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối
- Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex hoặc tương đương
	G7
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	52. 
	PP2500497189
	Kim gây tê các loại
	Kim gây tê đám rối thần kinh, KT 10cm
	Cái
	- Kim G21 dài ≥100mm, cách điện, thân kim có chia vạch
- Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối
- Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex hoặc tương đương
	G7
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	53. 
	PP2500497189
	Kim gây tê các loại
	Bộ kim gây tê ngoài màng cứng
	Cái
	Kim đầu cong G18 dài 3 ¼”
Có bơm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng 
Catheter bằng polyamid và polyurethan, thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần, có đường cản quang ngầm
Đầu nối catheter dạng nắp bật
Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron, có miếng dán cố định lọc
Có đầy đủ bơm và kim tiêm thuốc
	G7
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	54. 
	PP2500497189
	Kim gây tê các loại
	Bộ kim gây tê kết hợp tủy sống các cỡ
	Cái
	Kim đầu cong G18 dài 3 1/4", kim gây tê tủy sống G27
Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướt
Nguyên liệu catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm
Đầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter
Có syringe giảm kháng lực (Loss of Resistance) giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác
Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron ® tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn
	Đông Nam Á
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	55. 
	PP2500497190
	Kít xét nghiệm đột biến vi mất đoạn AZF bằng kỹ thuật realtime pcr
	Kít xét nghiệm đột biến vi mất đoạn AZF bằng kỹ thuật realtime pcr
	Test
	- Sử dụng phương pháp Realtime PCR để phát hiện trình tự DNA đích.
-  Kit phát hiện mất 13 mất đoạn nhỏ AZF gây thiểu tinh, vô tinh ở nam giới, chứa oligonucleotide có khả năng phát hiện sự mất đoạn nhiễm sắc thể Y có liên quan đến vô tinh trùng
(sY84, sY86, sY127, sY134, sY142, sY242, sY254, sY255, sY615, sY1125, sY1197, sY1206 và sY1291) 
- Phát hiện protein  vùng gen xác định giới tính SRY
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	56. 
	PP2500497191
	Lưỡi dao dùng cho tông đơ điện
	Lưỡi dao dùng cho tông đơ điện
	Cái
	Lưỡi dao dùng cho tông đơ điện, thiết kế an toàn không gây tổn thương da người bệnh
Đạt tiêu chuẩn FDA
	G7
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	57. 
	PP2500497192
	Mặt nạ dưỡng da (dạng bột)
	Mặt nạ dưỡng da (dạng bột)
	Túi
	Là dạng mặt nạ bột với kết cấu lỏng sệt, sau khi đắp lên mặt khoảng 20-25p, hoàn toàn có thể tự bóc ra như một dạng mặt nạ giấy tiện lợi, khô thoáng, cho da cảm giác mềm, mịn và dịu nhẹ, phục hồi da sau laser.
	OECD
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	58. 
	PP2500497193
	Pipet transfer 3ml không tiệt trùng
	Pipet transfer 3ml không tiệt trùng
	cái
	- Thiết kế bầu nhựa
- Bề mặt giảm bám dính tế bào và protein
- Có thể được đông lạnh trong nitơ lỏng, hoặc trong heat sealed để lưu trữ
- Chất liệu: LDPE
- Thể tích: 3ml
- Có vạch chia thể tích: 1, 2, 3 mL
- Chiều dài: 14 -18 cm 
- Không tiệt trùng
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	59. 
	PP2500497194
	Que cấy định lượng 1 microlit
	Que cấy định lượng 1 microlit
	Cái
	- Vòng cấy bằng polystyrene hoặc tương đương.
- Đóng gói vô trùng.
- Kích thước: 1ul
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	60. 
	PP2500497195
	Que cấy định lượng 10 microlit
	Que cấy định lượng 10 microlit
	Cái
	- Vòng cấy bằng polystyrene hoặc tương đương.
- Đóng gói vô trùng.
- Kích thước: 10ul
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	61. 
	PP2500497196
	Que cấy định lượng làm bằng hợp kim Niken và Crom loại  10ul
	Que cấy định lượng làm bằng hợp kim Niken và Crom loại  10ul
	Cái
	Que cấy làm từ hợp kim Niken và Crom cho hiệu suất chịu nhiệt lên đến 1.200oC. 
Kích thước: 10ul
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	62. 
	PP2500497197
	Que cấy định lượng làm bằng hợp kim Niken và Crom loại  1ul
	Que cấy định lượng làm bằng hợp kim Niken và Crom loại  1ul
	Cái
	Que cấy làm từ hợp kim Niken và Crom cho hiệu suất chịu nhiệt lên đến 1.200oC. 
Kích thước: 1ul
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	63. 
	PP2500497198
	Sản phẩm dinh dưỡng bột/pha sẵn
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 0-12 tháng tuổi
	Ống nhựa
	Nước, lactose, DẦU THỰC VẬT (chứa: dầu rum giàu oleic, dầu đậu nành, dầu dừa), sữa không béo, đạm whey cô đặc, phức hợp oligosaccharid ( 5 loại HMO: 2'-fucosyllactose, lacto-N-tetraose, 3-fucosyllactose, 6'-sialyllactose, 3' sialyllactose), KHOÁNG CHÁT (kali citrat, canxi carbonat, kali hydroxit, natri clorid, natri citrat, magiê clorid, kali phosphat, sắt sulfat, kali clorid, magiê sulphat, kẽm sulfat, đồng sulfat, kali iodid, mangan sulphat), VITAMIN (acid ascorbic, cholin clorid, cholin bitartrat, dl-alpha tocopheryl acetat, niacinamid, canxi d- pantothenat, vitamin A palmitat, thiamin clorid hydroclorid, riboflavin, pyridoxin hydroclorid, acid folic, phylloquinon, d-biotin, vitamin D3, cyanocobalamin), acid arachidonic (AA), monoglycerid, chất nhũ hóa lecithin dầu nành, acid docosahexaenoic (DHA), m-inositol, chất ổn định carrageenan, NUCLEOTID (cytidin 5'-monophosphat, dinatri guanosin 5’- monophosphat, dinatri uridin 5' monophosphat, adenosin 5’-monophosphat), taurin, acid citric, L-tryptophan, L- carnitin, CAROTENOID (lutein, ß- caroten)
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	64. 
	PP2500497198
	Sản phẩm dinh dưỡng bột/pha sẵn
	Sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ sinh non, nhẹ cân 0-12 tháng tuổi
	Ống nhựa
	Nước, sữa không béo, mật bắp, triglycerid chuỗi trung bình (dầu MCT), lactose, đạm whey cô đặc, dầu đậu nành, dầu dừa; DHA, AA, beta caroten, lutein, canxi phosphat, acid ascorbic, kali citrat, canxi carbonat, chất nhũ hoá lecithin đậu nành, monoglycerid, magiê clorid, m-inositol, natri citrat, carrageenan, kali hydroxid, sắt sulfat, cholin bitartrat, taurin, cholin clorid, niacinamid, L-carnitin, kẽm sulfat, kali clorid, natri clorid, kali phosphat, d- alpha-tocopheryl acetat, canxi pantothenat, vitamin A palmitat, đồng sulfat, riboflavin, thiamin clorid hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, acid folic, mangan sulfat, biotin, phylloquinon, natri selenat, vitamin D3, cyanocobalamin, nucleotid (cytidin 5'-monophosphat, dinatri guanosin 5'-monophosphat, dinatri uridin 5'- monophosphat, adenosin 5'-monophosphat). Có thể chứa các thành phần của sữa và đậu nành.
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	65. 
	PP2500497198
	Sản phẩm dinh dưỡng bột/pha sẵn
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 0 – 12 tháng tuổi sinh mổ
	Hộp
	Thành phần: Sữa không béo, lactose, DU THỰC VẬT (chứa: dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu dừa), đạm whey cô đặc, phức hợp oligosaccharid (5 loại HMO: 2'-fucosyllactose, lacto-N-tetraose, 3-fucosyllactose, 6'-sialyllactose, 3'-sialyllactose), KHOÁNG CHT (kali citrat, canxi carbonat, kali hydroxit, magiê clorid, natri clorid, sắt sulfat, kẽm sulfat, đồng sulfat, canxi clorid, tricanxi phosphat, mangan sulfat, kali iodid, natri selenat), đạm whey thủy phân, acid arachidonic (AA), VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, RRR-a-tocopheryl acetat*, niacinamid, canxi d-pantothenat, retinyl palmitat, thiamin hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, acid folic, phylloquinon, d-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin, chất nhũ hoa lecithin đậu nành, acid docosahexaenoic (DHA), myo-Inositol, cholin bitartrat, NUCLEOTID (cytidin 5'-monophosphat, dinatri guanosin 5'-monophosphat, dinatri uridin 5'-monophosphat, adenosin 5'-monophosphat), cholin clorid, taurin, L-tryptophan, Bifidobacterium lactis (BB-12°**, chất chống oxy hóa hỗn hợp tocopherol, L-carnitin, CAROTENOID (lutein, ß- caroten) *Vitamin E tự nhiên.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế

	66. 
	PP2500497199
	Stent đường mật bằng kim loại không phủ
	Stent đường mật bằng kim loại không phủ
	Cái
	Stent Nitinol. 
Thiết kế mắt lưới siêu nhỏ. Hai đầu stent dạng ô đóng. 
Bề mặt stent được xử lý đánh bóng điện phân cho lớp oxit móng tương thích sinh học cao, bề mặt stent mịn. Tối ưu hoá khả năng thích ứng của thành mạch. 
Có kỹ thuật chống dịch chuyển. Phù hợp với dây dẫn 0.035”, đường kính stent: từ ≤ 6mm đến ≥12mm (có tối thiểu các cỡ 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm). Chiều dài stent từ ≤ 30mm đến ≥150mm (có tối thiểu các cỡ 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm).
Chiều dài hệ thống bung Stent dài 75cm và 120cm. 
Toàn bộ các stent đều sử dụng dụng cụ mở đường ≤ 6F.
	G7 hoặc Châu Âu
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	67. 
	PP2500497200
	Tấm độn sinh học cỡ 5x6cm
	Tấm độn sinh học cỡ 5x6cm
	Tấm
	Tấm độn sinh học 
- Độ dày: 3,5-4,0 mm, Chiều rộng x dài: 5 x 6 cm 
- Thành phần cấu tạo từ mô cơ thể sống, có độ tương thích cao, cấu trúc 3D của ma trận ngoại bào ở lớp hạ bì, mật độ collagen cao. Có chức năng tái tạo mô mềm với  tính chất vật lý vượt trội (Lực kéo, độ đàn hồi).
- Có khả năng tương thích tự nhiên, vĩnh viễn với cơ thể người. Sau 6 tháng, tấm độn gắn chặt vào thân của dương vật, là khung để các tế bào sống phát triển từ đó trở thành một phần mô của cơ thể con người.
- Tăng kích thước dương vật bằng tấm độn giúp mang lại kết quả thẩm mỹ, độ bền cũng như độ đầy đặn, cân đối ở dương vật cao hơn hẳn so với các phương pháp khác.
- Tăng kích thước dương vật bằng tấm độn được chứng minh là phương pháp an toàn và tỉ lệ biến chứng thấp.
	OECD
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	68. 
	PP2500497201
	Tấm độn sinh học cỡ 5x8cm
	Tấm độn sinh học cỡ 5x8cm
	Tấm
	Tấm độn sinh học 
- Độ dày: 4,0-5,0 mm, Chiều rộng x dài: 5 x 8 cm 
- Thành phần cấu tạo từ mô cơ thể sống, có độ tương thích cao, cấu trúc 3D của ma trận ngoại bào ở lớp hạ bì, mật độ collagen cao. Có chức năng tái tạo mô mềm với  tính chất vật lý vượt trội (Lực kéo, độ đàn hồi).
- Có khả năng tương thích tự nhiên, vĩnh viễn với cơ thể người. Sau 6 tháng, tấm độn gắn chặt vào thân của dương vật, là khung để các tế bào sống phát triển từ đó trở thành một phần mô của cơ thể con người.
- Tăng kích thước dương vật bằng tấm độn giúp mang lại kết quả thẩm mỹ, độ bền cũng như độ đầy đặn, cân đối ở dương vật cao hơn hẳn so với các phương pháp khác.
- Tăng kích thước dương vật bằng tấm độn được chứng minh là phương pháp an toàn và tỉ lệ biến chứng thấp.
	OECD
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	69. 
	PP2500497202
	Test HP qua đường hơi thở
	Test HP qua đường hơi thở
	Bộ
	- Khả năng chống thấm nước, chống trơn trượt tốt, chịu nhiệt và dùng trong mọi thời tiết.
- Kích thước túi: chiều dài 165mm ± 5mm , chiều rộng 110mm ± 2mm
- Kích thước vòi thổi: đường kính bên trong là 8mm ± 0,3mm
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	70. 
	PP2500497203
	Thanh MIC Imipenem + EDTA phát hiện Metalo-beta lactamase
	Thanh MIC Imipenem + EDTA phát hiện Metalo-beta lactamase
	Thanh
	Thanh chứa kháng sinh  Imipenem nồng độ 4-256 µg/ml và Imipenem + EDTA nồng độ 1-64 µg/ml
Quy cách: 30 thanh/Hộp
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	71. 
	PP2500497204
	Thanh MIC Meropenem + EDTA phát hiện Metalo-beta lactamase
	Thanh MIC Meropenem + EDTA phát hiện Metalo-beta lactamase
	Thanh
	Thanh chứa kháng sinh Meropenem nồng độ 0.125-8 µg/ml  và Meropenem + EDTA nồng độ 0.032-2 µg/ml
Quy cách: 30 thanh/Hộp
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	72. 
	PP2500497205
	Thanh MIC phát hiện AmpC
	Thanh MIC phát hiện AmpC
	Thanh
	Thanh chứa kháng sinh Cefotetan/Cefotetan + Cloxacillin nồng độ 0.5-32/0.5-32 µg/ml
Quy cách: 30 thanh/Hộp
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	73. 
	PP2500497206
	Thước đo áp lực Tĩnh mạch trung tâm
	Thước đo áp lực Tĩnh mạch trung tâm
	Cái
	- Chia vạch từ 35 đến -15 cm H2O
- Dễ dàng đọc giá trị đo nhờ hiệu ứng kính lúp
- Nhựa chống vỡ
- Vị trí 0 cố định
- Có thể tái sử dụng
- Có 2 kẹp cố định phổ
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Trang thiết bị y tế

	74. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD45 gắn màu FITC
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD45, dòng HI30, isotype là Mouse IgG1, κ
Chủ thể : Chuột. Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang FITC
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA.
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	75. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD90 gắn màu FITC
	Test
	Kháng thể đơn dòng
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể kháng được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang FITC. 
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	76. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm IgG1, gắn màu FITC
	Test
	Kháng thể isotype đơn dòng, dòng MOPC-21, isotype là Mouse Ig,k
Chủ thể : Chuột. 
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang FITC. 
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	77. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm, gắn màu PE
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng dấu ấn CD44, dòng BJ18, isotype là Mouse IgG1,k
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE. 
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	78. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm gắn màu APC
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD105, dòng 43A3, isotype là Mouse IgG1, κ
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang APC 
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	79. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm IgG1, gắn màu APC
	Test
	Kháng thể isotype đơn dòng, dòng MOPC-21, isotype là Mouse IgG1,k
Chủ thể : Chuột. 
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang APC
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	80. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD73 (Ecto-5'-nucleotidase) gắn màu PerCP/Cyanine5.5
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD73, dòng AD2, isotype là Mouse IgG1, κ
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PerCP/Cyanine5.5
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	81. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm IgG1, κ Isotype Ctrl gắn màu PerCP/Cyanine5.5
	Test
	Kháng thể isotype đơn dòng, dòng MOPC-21, isotype là Mouse IgG1,k
Chủ thể : Chuột. 
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PerCP/Cyanine5.5
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	82. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD45 gắn màu PE
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD45, dòng 2D1, isotype là Mouse IgG1, κ 
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	83. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD34 gắn màu PE
	test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD34, dòng 581, isotype là Mouse IgG1, κ 
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	84. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD11b gắn màu PE
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD11b, dòng ICRF44, isotype là Mouse IgG1, κ 
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	85. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm CD19 gắn màu PE
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng CD19, dòng HIB19, isotype là Mouse IgG1, κ 
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người, các động vật linh trưởng
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	86. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm HLA-DR gắn màu PE
	Test
	Kháng thể đơn dòng kháng HLA-DR, dòng L243, isotype là Mouse IgG2a, κ 
Chủ thể : Chuột. 
Phản ứng với : Người 
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	87. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm IgG1, κ Isotype Ctrl (FC) gắn màu PE
	Test
	Kháng thể isotype đơn dòng, dòng MOPC-21, isotype là Mouse IgG1,k
Chủ thể : Chuột.
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	88. 
	PP2500497207
	Thuốc nhuộm marker
	Thuốc nhuộm IgG2a, κ Isotype Ctrl (FC) gắn màu PE
	Test
	Kháng thể isotype đơn dòng, dòng MOPC-173, isotype là Mouse IgG2a,k
Chủ thể : Chuột. 
Kháng thể được tinh sạch bằng sắc ký ái lực, gắn huỳnh quang PE
Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate pH7.2, 0.09% sodium azide và BSA
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	89. 
	PP2500497208
	Tinh chất làm dịu phục hồi da
	Tinh chất làm dịu phục hồi da
	Chai
	Thành phần: Azulene, Chiết xuất lá lô hội, natri hyaluronat, betaine, Hyaluronic Acid,… Công dụng: Làm dịu da, Dưỡng ẩm cho làn da mịn màng và mềm mượt, Giảm mẩn đỏ, cháy nắng, da kích ứng..; Kháng viêm, kháng khuẩn, tránh bội nhiệm cho da; Sử dụng trong và sau các liệu trình công nghệ cao.
	OECD
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	90. 
	PP2500497209
	Tips 1000µl có màng lọc, giảm bám dính
	Tips 1000µl có màng lọc, giảm bám dính
	Cái
	Đầu côn có lọc 1000ul, đã khử trùng
Độ dài 80 -90 mm
Lọc làm từ chất liệu polyethylene nguyên chất, kỵ nước.
Có chia vạch
Không chứa Rnase, Dnase, Pyrogen, PCR inhibitor và kim loại
	G7
	Có yêu cầu
	Không phải TBYT

	91. 
	PP2500497210
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình mặt (cấy ghép mũi)
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình mặt (cấy ghép mũi)
	Chiếc
	Vật liệu silicone dùng trong phẫu thuật tạo hình vùng mũi; loại có chân
Chất liệu silicone dùng trong y tế.
Chiều dài từ 47mm-59mm
Chiều dày từ 4.0mm-6.5mm
Chiều rộng 9.0mm-11.0mm
Chiều dài trụ mũi 4.0mm-6.0mm 
Chiều dày đầu mũi 4.0mm-6.0mm
	OECD
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	92. 
	PP2500497211
	Vật tư lấy và vận chuyển máu
	Dụng cụ lấy mẫu máu
	Cái
	- Dụng cụ bằng nhựa được tiệt trùng
- Dùng để lấy mẫu máu từ túi máu.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	93. 
	PP2500497211
	Vật tư lấy và vận chuyển máu
	Túi máu 300ml
	cái
	- Túi máu rỗng vô trùng dùng một lần và được sử dụng để thu thập, điều chế và lưu trữ các thành phần máu.
- Có dây truyền dài ≥  500mm, có 6 đoạn mã 
- Thể tích 300ml
 - Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide hoặc tương đương
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	94. 
	PP2500497211
	Vật tư lấy và vận chuyển máu
	Túi máu đơn 250ml
	Túi
	Hệ thống túi máu dùng một lần bằng PVC, hàn liền khối. 
Có khả năng thu thập 250ml máu toàn phần.
- Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần tới 35 ngày ở 4 độ C ±2 độ C
- Kim lấy máu cỡ 16G
- Kích thước túi chính: cao 130 ± 5 mm, chiều rộng bên trong 120 ± 5 mm
Dây lấy máu dài 980± 40mm, đường kính trong 3,0 ± 0,1mm, đường kính ngoài 4,4 ± 0,1mm (tương ứng với độ dày thành ống = (đường kính ngoài - đường kính trong)/2 là 0,7mm), có 12 đoạn mã số, mã số được in bằng laser.
- Sức bền của túi: Túi chịu lực ly tâm 5000g trong 10 phút, chịu áp lực 0,7kg/cm2 trong 10 phút, bền nhiệt độ trong khoảng -80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C.
	Không yêu cầu
	Có yêu cầu
	Thiết bị y tế

	95. 
	PP2500497212
	Vòng tay định danh
	Vòng tay định danh
	Cái
	- ≥ 80% nano-silicon hoặc tương đương
- Không gây kích ứng, mềm mại
- Chống thấm với môi trường khô và ẩm, ethanol, xà phòng, dầu, …
- Màu xanh
- Kích thước: 254x32mm (± 2mm)
- Có tối thiểu 12 lỗ bấm, có nút gài
- Phương pháp in nhiệt trực tiếp, tương thích với máy in nhãn TD-2130N hoặc tương đương
	G20
	Có yêu cầu
	Không phải Trang thiết bị y tế



Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.
(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: 
[bookmark: _Hlk164948850]+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.
+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:
TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);
Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
[bookmark: _Hlk164948353](2) Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương: 
- Đối với mặt hàng là TBYT:
+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu)
- Đối với mặt hàng Không phải Thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:
G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.
Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.
Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.
Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.
OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.
G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).
EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.
1.3. Các yêu cầu khác
a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):
	STT
Nhà thầu chào
	Tên hàng hóa theo HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
(nếu có)
	Đơn vị tính
	Số lượng dự thầu
	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
(nếu có)
	Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu
	Quy cách đóng gói
	Xuất xứ
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương
(ghi rõ số và ngày cụ thể)
	Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có)
	Mã HS
(nếu có)
	Tài liệu tham chiếu trong HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
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	Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT
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Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt
Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
1.3.2. Biểu mẫu cam kết: 




[bookmark: _Hlk133240114]TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CAM KẾT
THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU
Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện
(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:
1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.
2. Nhà thầu cam kết là tổ chức hạch toán tài chính độc lập.
3. Cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng hạn sử dụng theo quy định tại E-CDNT 15.10
4. Đối với những TBYT được bảo hiểm y tế thanh toán: TBYT chào thầu phải mã hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước tính chính xác việc mã hóa TBYT do mình chào thầu. Trường hợp TBYT được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, tên Mặt hàng dự thầu phải trùng với tên được duyệt theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT.
5. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
6. Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).
7. Cam kết từ ngày 01/01/2022 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).
8. Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
9. Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
10. Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.
11.  Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;
12. Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.
13. Cam kết cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của bên mời thầu là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu.
14. Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.
15. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.
16. Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).
17. [bookmark: _Hlk209017792]Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, hiệu chuẩn. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.
Hà Nội, ngày  tháng  năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu

